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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 20/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh  

số 71/2007/Qð-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của ấp, tổ nhân dân 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 

2007; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 

tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

hướng dẫn thi hành các ðiều 11, ðiều 14, ðiều 16, ðiều 22 và ðiều 26 của Pháp lệnh 

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 23 

tháng 02 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

ấp, tổ nhân dân ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 71/2007/Qð-UBND ngày 10 tháng 

5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau: 

1. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 Quy chế: 

“ðiều 2. Ấp có Trưởng ấp và Phó ấp. Trưởng ấp do nhân dân trong ấp trực tiếp 

bầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết ñịnh công nhận. Trưởng ấp là người ñại 
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diện cho nhân dân và chính quyền xã ñể thực hiện một số nhiệm vụ tại ấp. Trưởng ấp 

chịu sự quản lý và chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân xã, sự lãnh ñạo của Cấp ủy ðảng ở 

ấp; phối hợp chặt chẽ với Trưởng Ban công tác Mặt trận, các ñoàn thể và các hội 

quần chúng trong quá trình triển khai thực hiện công tác; 

Phó ấp do Trưởng ấp ñề nghị sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt 

trận ấp, Ủy ban nhân dân xã ra quyết ñịnh công nhận; là người giúp Trưởng ấp, thay 

mặt Trưởng ấp chủ trì các buổi họp dân khi Trưởng ấp vắng và thực hiện các nhiệm 

vụ do Trưởng ấp giao. Trường hợp ấp có trên 500 hộ dân có thể bố trí thêm 01 Phó 

ấp; 

Nhiệm kỳ của Trưởng ấp, Phó ấp là hai năm rưỡi. Trong trường hợp thành lập 

ấp mới hoặc khuyết Trưởng ấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ ñịnh Trưởng ấp 

lâm thời hoạt ñộng cho ñến khi bầu ñược Trưởng ấp mới.” 

2. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 5 Quy chế: 

“1. Chỉ thành lập ấp mới khi có sự ñiều chỉnh ñịa giới hành chính của xã có liên 

quan ñến ấp hoặc khi tổ chức tái ñịnh cư, di dân giải phóng mặt bằng, thực hiện quy 

hoạch dãn dân ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp ñặc biệt do nhu cầu 

cần thiết của việc tổ chức và hoạt ñộng, ñồng thời trên cơ sở ấp có số hộ quá lớn, diện 

tích quá rộng thì Ủy ban nhân dân thành phố mới xem xét và quyết ñịnh việc chia 

tách. Quy mô ấp ñược thành lập mới có từ 500 hộ dân trở lên.” 

3. Sửa ñổi, bổ sung khoản 6 ðiều 13 Quy chế: 

“6. Căn cứ kết quả bầu cử Trưởng ấp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận ñược báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, 

ra quyết ñịnh công nhận người trúng cử Trưởng ấp. Trưởng ấp chính thức hoạt ñộng 

khi có quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân xã. 

Trường hợp tổng số cử tri hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình tham gia bỏ phiếu 

dưới 50% và trong trường hợp có vi phạm các quy ñịnh tại khoản 5 ðiều này thì phải 

tổ chức bầu cử lại. Ngày tổ chức bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh, chậm 

nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần ñầu. Trường hợp bầu cử lại 

lần thứ 2 cũng không ñạt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ ñịnh Trưởng ấp lâm 

thời trong số những người ứng cử chính thức ñể hoạt ñộng cho ñến khi bầu cử ñược 

Trưởng ấp mới. 

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ ñịnh 

Trưởng ấp lâm thời, Ủy ban nhân dân xã phải tổ chức bầu Trưởng ấp mới. Quy trình 

bầu Trưởng ấp mới thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 của Quy chế này.” 
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4. Sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 14 Quy chế: 

“1. Trưởng ấp khi không còn ñược nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm 

vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự 

chỉ ñạo ñiều hành của Ủy ban nhân dân xã, vi phạm pháp luật và các quy ñịnh của 

cấp trên thì có thể bị bãi nhiệm theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc 

của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc có ít nhất một phần 

ba tổng số cử tri ñại diện hộ gia ñình trong ấp kiến nghị.” 

5. Sửa ñổi, bổ sung ñiểm a khoản 2 ðiều 14 Quy chế: 

“a) Trưởng ấp làm bản tự kiểm ñiểm nêu rõ khuyết ñiểm, nguyên nhân và tự 

nhận hình thức kỷ luật, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Trưởng Ban công tác 

Mặt trận ấp. Trường hợp Trưởng ấp không tham dự hoặc có tham dự nhưng không 

trình bày bản tự kiểm ñiểm thì người ñưa ra ñề xuất việc bãi nhiệm trình bày những 

khuyết ñiểm của Trưởng ấp;” 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác không ñề cập ñến vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh số 71/2007/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng các sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 


